
                        TỔNG CỤC THUẾ 
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        Số:          /CTDBI-TTHT                  Điện Biên, ngày      tháng     năm   
          V/v hướng dẫn xác định
giá tính thuế tài nguyên, phí BVMT

Kính gửi: Công ty TNHH Minh Quý Điện Biên
(Địa chỉ: Tổ dân phố 10, thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên

Mã số thuế: 5600181318)

Thực hiện Phiếu chuyển số 704/PC-VPUB ngày 19/8/2022 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Điện Biên chuyển nội dung đề nghị của Công ty TNHH Minh Quý 
Điện Biên (Sau đây gọi là Công ty) về việc hướng dẫn xác định giá tính thuế tài 
nguyên, phí bảo vệ môi trường đối với đá tảng, đá quá cỡ làm vật liệu xây dựng 
thông thường đá xẻ, bó vỉa hè. 

Sau khi xem xét nội dung Văn bản số 47/MQ-VP ngày 16/8/2022 của Công 
ty, căn cứ Luật Thuế tài nguyên, Luật phí và lệ phí, Luật Quản lý thuế và các văn 
bản hướng dẫn thi hành. Về việc xác định giá tính thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi 
trường Cục Thuế tỉnh Điện Biên có ý kiến như sau:

1. Về giá tính thuế tài nguyên
Căn cứ điểm a khoản 3 Điều 6 Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02 

tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên quy định:
“Điều 6. Giá tính thuế tài nguyên
3. Đối với tài nguyên khai thác không bán ra mà phải qua sản xuất, chế 

biến mới bán ra (bán trong nước hoặc xuất khẩu)
a) Trường hợp bán ra sản phẩm tài nguyên thì giá tính thuế là giá bán đơn 

vị sản phẩm tài nguyên (trường hợp bán trong nước) tương ứng với sản lượng tài 
nguyên bán ra ghi trên chứng từ bán hàng hoặc trị giá hải quan của sản phẩm tài 
nguyên xuất khẩu (trường hợp xuất khẩu) không bao gồm thuế xuất khẩu tương 
ứng với sản lượng tài nguyên xuất khẩu ghi trên chứng từ xuất khẩu nhưng không 
thấp hơn giá tính thuế do UBND cấp tỉnh quy định…”

Căn cứ Quyết định số 35/2020/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2021 trên 
địa bàn tỉnh Điện Biên, Quyết định số 33/2021/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 của 
UBND tỉnh Điện Biên ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2022 trên địa 
bàn tỉnh Điện Biên.

Căn cứ các quy định trên: 
- Đối với kỳ tính thuế tài nguyên năm 2021, Công ty áp dụng giá tính thuế 

tài nguyên đối với sản phẩm đá xẻ theo giá tính thuế tài nguyên quy định tại Phụ 
lục 1 ban hành kèm theo Quyết định số 35/2020/QĐ-UBND. Cụ thể như sau:
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+ Giá tính thuế tài nguyên đối với Đá khối để xẻ có diện tích bề mặt dưới 
0,1m2 là 700.000 đồng/m3;

+ Giá tính thuế tài nguyên đối với Đá khối để xẻ có diện tích bề mặt dưới 
0,1m2 đến dưới 0,3m2 là 1.400.000 đồng/m3;

+ Giá tính thuế tài nguyên đối với Đá khối để xẻ có diện tích bề mặt dưới 
0,3m2 đến dưới 0,6m2 là 4.200.000 đồng/m3;

+ Giá tính thuế tài nguyên đối với Đá khối để xẻ có diện tích bề mặt dưới 
0,6 m2 đến dưới 01m2 là 6.000.000 đồng/m3;

+ Giá tính thuế tài nguyên đối với Đá khối để xẻ có diện tích bề mặt 01m2 
trở lên là 8.000.000 đồng/m3.

Đối với kỳ tính thuế tài nguyên năm 2022, Công ty áp dụng giá tính thuế 
tài nguyên đối với sản phẩm đá xẻ theo giá tính thuế tài nguyên quy định tại Phụ 
lục 1 ban hành kèm theo Quyết định số 33/2021/QĐ-UBND. 

Trường hợp Công ty bán các sản phẩm đá xẻ cao hơn giá do UBND tỉnh 
Điện Biên quy định thì Công ty áp dụng giá tính thuế tài nguyên đối với sản phẩm 
đá xẻ là giá bán đơn vị sản phẩm tài nguyên (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) 
tương ứng với sản lượng tài nguyên bán ra ghi trên hóa đơn bán hàng.

2. Về phí bảo vệ môi trường
Căn cứ khoản 4 Điều 4 Nghị định số 164/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 

của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản quy định:
“Điều 4. Mức phí
...
4. Căn cứ mức phí quy định tại Biểu khung mức phí ban hành kèm theo 

Nghị định này, Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau 
đây gọi chung là Hội đồng nhân dân cấp tỉnh) quyết định cụ thể mức thu phí bảo 
vệ môi trường đối với từng loại khoáng sản áp dụng tại địa phương cho phù hợp 
với tình hình thực tế trong từng thời kỳ.”

Căn cứ Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND ngày 30/9/2020 của UBND tỉnh 
Điện Biên quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại 
phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Căn cứ các quy định trên, Công ty thực hiện áp dụng mức phí bảo vệ môi 
trường đối với sản phẩm đá xẻ theo Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 
20/2020/QĐ-UBND. Cụ thể như sau:

- Phí bảo vệ môi trường đối với Đá làm vật liệu xây dựng thông thường là 
3.000 đồng/m3.

Đối với các nội dung vướng mắc của Công ty, Cục Thuế đã ban hành các 
Công văn số 1822/CTDBI-TTHT ngày 27/10/2021, Công văn số 1927/CTDBI-
TTHT ngày 18/11/2021, Công văn số 214/CTDBI-TTHT ngày 30/3/2022 hướng 
dẫn cụ thể để Công ty thực hiện áp dụng giá tính thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi 
trường là theo đúng quy định hiện hành.
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Cục Thuế tỉnh Điện Biên trả lời để Công ty TNHH Minh Quý Điện Biên 
biết và thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị Công ty 
liên hệ cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được giải đáp./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh Điện Biên (b/c);
- Lãnh đạo Cục Thuế (b/c);
- Sở Tài chính tỉnh Điện Biên (phối hợp);
- Trang TTĐT Cục Thuế;
- Các phòng: KK, TTKT, NVDTPC;
- Lưu: VT, TTHT.

             KT. CỤC TRƯỞNG
            PHÓ CỤC TRƯỞNG

            
                      Dương Duy Bẩy
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